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Tuần này, các bé Nursery làm quen với các con vật ở nông trại, 
còn các bé Kindergarten tự làm tuyết cho mô hình Bắc Cực.
Các bé Nursery làm quen với bò, heo, cừu và vịt, bắt chước tiếng kêu và cách di chuyển của 
các con vật, và tìm hiểu các chữ cái O, U, L và F. Các bé Kindergarten học âm Jj và âm ghép 
oa, bắt đầu học phép cộng trong phạm vi 10, và làm tuyết nhân tạo cho mô hình vùng Bắc 
Cực. Trong giờ nấu ăn, cả hai lớp cùng làm bánh muffin cam để mời mọi người ở trung tâm.
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Nursery
Động vật ở nông trại

Trọng tâm học tập trong tuần
Tuần này, các bé Nursery bắt đầu chủ đề Động 
vật ở nông trại (Farm Animals). Các bé tập 
nhận biết các con vật qua tên gọi, tiếng kêu và 
cách di chuyển, và dùng những câu đơn giản để 
tả các con vật qua bài hát, trò chơi và hoạt 
động thực hành.

Làm quen với các con vật ở nông trại
Các bé tìm hiểu về bò, heo, cừu, dê, ngựa, gà 
và vịt. Các bé nghe tiếng kêu của từng con vật, 
bắt chước cách chúng di chuyển, rồi ghép mỗi 
con vật với tiếng kêu và cách di chuyển của nó. 
Từ mới: cow (bò), pig (heo), sheep (cừu), horse 
(ngựa), chicken (gà), duck (vịt), moo, oink, 
baa, cluck, quack (tiếng kêu của các con vật), 
run (chạy), walk (đi) và jump (nhảy).

Tiếng Anh trong hoạt động hằng ngày
Các bé tập hỏi và trả lời qua trò chơi và bài hát: “What is it?” “It’s a cow.” “This is a pig.” “What does 
a cow say?” “Moo!” “The duck can swim.” Các bé cũng tìm hiểu các chữ cái O, U, L và F, tập nghe âm 
đầu của từ, làm theo hướng dẫn trong các trò chơi ngữ âm, và hỏi đáp “When is your birthday?” (Sinh 
nhật của bạn vào tháng nào?). Các bé hát bài Months of the Year (Các tháng trong năm) và cùng hát 
theo bài “Walking in the Jungle”.

Toán
Các bé đếm và nhận biết các số trong phạm vi 
10, ôn lại các hình cơ bản và màu sắc qua hoạt 
động quan sát và ghép cặp.

Sáng tạo
Các bé tô màu tranh các con vật ở nông trại, 
ghép con vật với cái bóng và với tiếng kêu của 
nó, rồi tô màu vào các hình vẽ sẵn. Trong lúc 
làm, các bé gọi tên con vật, tiếng kêu, màu sắc, 
hình dạng và nói bằng tiếng Anh mình chọn màu 
nào, hình nào.

Vận động và vui chơi
Các bé nhảy theo cặp, kẹp bóng giữa hai chân 
để mang đi, và dùng dây kéo một bạn ngồi 
trong thùng các-tông, giúp rèn luyện khả năng 
giữ thăng bằng, phối hợp và làm việc nhóm.

Cùng nhau trưởng thành
Các bé cùng tìm hiểu hai điều “Be Kind” (Hãy tử 
tế) và “Sharing Is Caring” (Chia sẻ là yêu 
thương): chia sẻ đồ chơi và đồ ăn, chờ đến lượt 
và quan tâm đến các bạn.

Tuần tới
Tuần tới, các bé Nursery chuyển sang chủ đề Động vật trong rừng (Jungle Animals): tìm hiểu các loài 
động vật hoang dã, đặc điểm, tiếng kêu và nơi sống của chúng qua truyện, bài hát, trò chơi và hoạt 
động sáng tạo.

 Ngữ âm   Các chữ cái Bb, Jj, Vv và Ww.

 Doodle Town 1, Unit 4   About Me (Về bản thân em), trong đó có các bộ phận cơ thể.

 Toán   Đếm xuôi đến 10, đếm ngược từ 10 và ghép số với số lượng.
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Kindergarten
Bắc Cực và sa mạc

Trọng tâm học tập trong tuần
Tuần này, các bé Kindergarten học âm Jj và âm 
ghép oa, bắt đầu học phép cộng trong phạm vi 
10, và tìm hiểu kỹ hai nơi sống của động vật: 
Bắc Cực (Arctic) và sa mạc (desert). Trong giờ 
khoa học, các bé tự làm tuyết.

Ngữ âm và đọc sớm
Các bé học âm J qua bài hát, tìm những từ bắt 
đầu bằng J và luyện viết chữ Jj in hoa và in 
thường. Các bé tìm hiểu âm ghép oa và ôn lại 
các từ cần ghi nhớ I, the, he và she. Trong trò 
chơi Tap the Word, các bé tìm các từ trong câu 
“I pat a cat”, “I pat the cat”, “He is sad” và “She 
can sit”, sắp xếp lại cho đúng thứ tự rồi đọc to 
cả câu. Các bé đọc cuốn Brett’s Dragon, ghép 
âm để đọc từ, và luyện viết chữ Gg.

Tiếng Anh trong hoạt động hằng ngày
Các bé đọc một cuốn sách về nơi sống của động vật và cùng trò chuyện xem mỗi nơi như thế nào và 
có những con vật nào sống ở đó. Các bé tập hỏi “What is the Arctic like?” (Bắc Cực như thế nào?), 
“Where do animals live?” (Động vật sống ở đâu?) và “How do animals stay warm?” (Động vật giữ ấm 
bằng cách nào?). Các bé cũng tìm hiểu về rừng mưa nhiệt đới, rừng rậm, ao và sông, và đã tập xong 
tiểu phẩm và bài hát cho Tuần lễ Respect in Action.

Toán
Các bé tập cộng trong phạm vi 10 bằng nút áo 
và khối lập phương, gộp hai nhóm đồ vật lại để 
tìm tổng.

Khám phá thế giới xung quanh
Các bé ôn lại sáu nơi sống của động vật: Arctic 
(Bắc Cực), desert (sa mạc), ocean (đại 
dương), forest (rừng), grassland (đồng cỏ) và 
freshwater (vùng nước ngọt). Các bé tìm hiểu 
kỹ về Bắc Cực và sa mạc, và cách các con vật 
thích nghi để sống ở đó, trong đó có cách các 
con vật ở Bắc Cực giữ ấm.
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Khoa học và khám phá
Các bé trộn baking soda với dầu xả để làm 
tuyết nhân tạo. Các bé đoán trước điều gì sẽ 
xảy ra, rồi chạm vào, tả lại và so sánh bề mặt 
của hỗn hợp khi nó thay đổi. Từ mới: snow 
(tuyết), powder (bột), soft (mềm), cold (lạnh) 
và mix (trộn).

Sáng tạo
Các bé làm mô hình vùng Bắc Cực: tô biển màu 
xanh và trắng, dùng bông gòn làm tuyết và 
băng, rồi đặt các con vật Bắc Cực vào, vừa làm 
vừa dùng các từ Arctic, frozen ocean (biển 
đóng băng), snow và ice (băng).

Cùng nhau trưởng thành
Các bé tự tin trò chuyện với cô và làm việc nhóm tốt. Các bé rất hào hứng và tò mò khi tuyết xuất hiện.

Tuần tới
 Ngữ âm   Âm ie và ee, cùng hai từ khó me và we.

 Toán   Tiếp tục học phép cộng trong phạm vi 10.

 Khám phá thế giới xung quanh   Tiếp tục tìm hiểu nơi sống của động vật.

Nấu ăn
Nursery và Kindergarten

Tuần này, cả hai lớp cùng làm bánh muffin cam để mời mọi người ở Palm River Academy. Các bé vắt 
nước cam, bào vỏ cam, đong nguyên liệu và trộn bột bánh. Các bé học từ mới zest (vỏ cam bào) và 
batter (bột bánh), ôn lại pour (rót) và mix (trộn), tập đánh vần những từ đơn giản về nguyên liệu và 
đọc công thức bằng tiếng Anh. Đây cũng là dịp để các bé cùng nhau làm việc nhóm và làm một món 
ngon chia sẻ với cả trung tâm.
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Nhắc nhở cho gia đình

Ba mẹ vui lòng cho bé mang theo một món đồ yêu thích để kể trong giờ Show & Tell.
 Thứ Ba 

Ba mẹ vui lòng chuẩn bị cho bé một bộ quần áo để thay sau hoạt động Water Play (tùy 
thời tiết).
 Thứ Sáu 

TH 11

19
Buổi Stay & Play nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Trung tâm mời gia đình đến tham gia, 
và các bé có thể ở lại nếu có ba mẹ hoặc người thân ở lại cùng. PRA sẽ gửi khảo sát 
xác nhận tham dự qua Zalo.
 Thứ Năm, 19/11, 15:30 đến 16:15 

TH 11

23
Ngày mặc trang phục mang nét Việt Nam. Các bé có thể mặc đồ màu đỏ và vàng hoặc 
trang phục mang nét Việt Nam.
 Thứ Hai, 23/11 

TH 11

24
Các lớp nghỉ học. Trung tâm nghỉ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.
 Thứ Ba, 24/11    N G H Ỉ  H Ọ C

TH 11

26
Bữa trưa Lễ Tạ ơn cùng gia đình, từ 11:35 đến 12:25 cho các lớp Early Years. PRA sẽ gửi 
phiếu đăng ký.
 Thứ Năm, 26/11 

Cảm ơn ba mẹ đã đồng hành cùng PRA. Chúng tôi mong chờ thêm một 
tuần nữa cùng các bé khám phá, sáng tạo và ngày càng tự tin hơn với tiếng 
Anh!

Trân trọng,
Trung tâm Anh ngữ Palm River Academy Đọc trên website
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